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Mật Tạng Bộ 1 _ No.850 (Tr.82_Tr.87) 
 

KINH NHIẾP ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT  
THẦN BIẾN GIA TRÌ ĐẠI BI THAI TẠNG CHUYỂN TỰ LUÂN 

THÀNH TAM MIỆU TAM PHẬT ĐÀ 
NHẬP BÁT BÍ MẬT LỤC NGUYỆT THÀNH TỰU NGHI QUỸ 

_QUYỂN THỨ BA _ 
 
Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng của nước Trung Thiên Trúc 

THÂU BA CA LA (Śubhakara-siṃha: Thiện Vô Úy) phụng chiếu  dịch.  
Đệ tử ñược truyền là NHẤT HẠNH cầm bút ghi, trao cho Tỳ Kheo BẢO 

NGUYỆT dịch ra ngữ âm. 
Sưu tập Thủ An, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH 
 
Bấy giờ Bà Nga Noan  
Tỳ Lô Giá Na Phật (Bhagavate vairocana-buddha) 
Bảo Trì Kim Cương Thủ 
“Phật tử! Chí Tâm nghe 
Chủng tử Mạn Trà La 
Trước quán A Tự Môn (狣 ) 
Chuyển sinh nơi chữ Phộc (向 - VA) 
Cho ñến tất cả chữ 
Mà thành Mạn Trà La (Maṇḍala) 
Ấn Khế Mạn Trà La 
Chuyển ñây thành Tiêu Xí 
Tướng khác, rộng như Kinh 
Mão báu, nâng tay Ấn 
Trụ ở nơi Tự Môn 
Sự nghiệp mau thành tựu 
178. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam. A 
Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam. Sa 
Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản. Phộc 
Ca khư nga già 
Tả sai nhạ toản 
Tra xá noa trà 
Đá tha ná ñà 
Bả phả ma bà 
Dã La La phộc 
Xả sái sa hạ. Khất-xoa” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎狣桭  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎屹桭  
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎向桭  
一几丫千袎弋猌介列桭  
巴斗平丙袎凹卡叨叻桭  
扔民生矛袎伏先匡向  
在好屹成袎朽桭 

� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ A 
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NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ SA 
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ _ VA     
KA  KHA  GA  GHA_ CA  CCHA  JA  JHA 
ṬA  ṬHA  ḌA  ḌHA _ TA  THA  DA  DHA 
PA  PHA  BA  BHA_ YA  RA  LA  VA 
ŚA  ṢA  SA  HA_ KṢA 

  
_ Quy Mệnh giống trước 
179. “A, Sa, Phộc 
Ca khư nga già 
Tả sai nhạ toản 
Tra xá noa trà 
Đá tha ná ñà 
Bả phả ma bà 
Dã La La phộc 
Xả sái sa hạ – Khất-xoa” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎玅桭  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎州桭  
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎名  
乙刀丸叉 袎 
弓琮仄勻 袎 
幻斤氏氐 袎 
出卡叼四袎  
扒氐名矢袎  
仲全匠名袎 
圭她州扣袎朴袎 

�  NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ Ā  
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ SĀ 
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ_ VĀ 
KĀ  KHĀ  GĀ  GHĀ _ CĀ  CCHĀ  JĀ  JHĀ 
ṬĀ  ṬHĀ  ḌĀ  ḌHĀ _ TĀ  THĀ  DĀ  DHĀ 
PĀ  PHĀ  BĀ  BHĀ _ YĀ  RĀ  LĀ  VĀ  
ŚĀ  ṢĀ  SĀ  HĀ _ KṢĀ  

  
_ Quy Mệnh giống trước 
180. “Ám . Tảm. Noan 
Kiếm khiếm nghiễm cám  
Chiêm xiêm nhiễm tiệm 
Khiểm nam nam trạm 
Đam tham ñạm ñạm 
Bố-hàm, phổ-hàm, mộ-hàm, bổ-hàm  
Diễm,Lãm ,Lam, noan  
Thiêm, tham sam hàm. Ngật-sam” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎珃桭  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎戌桭  
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎圳  
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入丈刃孓袎尹琤分厄袎  
支毋鈶瓦袎仟叮句尼袎  
正瓦皿付袎兇劣吋圳袎  
奸寺戌曳袎汙桭 

� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ AṂ      
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ SAṂ  
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ _ VAṂ  
KAṂ  KHAṂ  GAṂ  GHAṂ_ CAṂ  CCHAṂ  JAṂ  JHAṂ 
ṬAṂ  ṬHAṂ  ḌAṂ  ḌHAṂ_ TAṂ  THAṂ  DAṂ  DHAṂ 
PAṂ  PHAṂ  BAṂ  BHAṂ_ YAṂ  RAṂ  LAṂ  VAṂ 
ŚAṂ  ṢAṂ  SAṂ  HAṂ_ KṢAṂ 

  
_ Quy Mệnh giống trước 
181. “Ác, Sách, Phộc 
Cước khước ngược già 
Tác thác nhược tạc 
Tri giác nặc nạch 
Đát thác nhược thược 
Bác bạc mạc bạc 
Dược lạc lạc phộc 
Xước sách sách hoắc. Ngật-sách 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎珆桭  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎戍桭  
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎地桭  
八上勺寸袎予琣切友袎  
文比王乩袎半叩叭巨袎  
母甘目乩袎兆匈各地袎  
妃尖戍有袎江桭 

� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ AḤ       
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ SAḤ 
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ_ VAḤ 
KAḤ  KHAḤ  GAḤ  GHAḤ_ CAḤ  CCHAḤ  JAḤ  JHAḤ 
ṬAḤ  ṬHAḤ  ḌAḤ  ḌHAḤ _ TAḤ  THAḤ  DAḤ  DHAḤ 
PAḤ  PHAḤ  BAḤ  BHAḤ_ YAḤ  RAḤ  LAḤ  VAḤ 
ŚAḤ  ṢAḤ  SAḤ  HAḤ_ KṢAḤ 

 
182. “Y ải ổ ô 
lị lý lý ly 
ê ái ô áo” 
珂珌珈珅 
玹玶玵玴 
珫玿珇玾桭  
� I  Ī  U  Ū   
R  �  L  � 
E  AI  O  AU 
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183. “Ngưỡng nương noa nẵng mãng (Phát Hạnh Chân Ngôn) 
Ngang nhương ninh nẵng mang (Bổ Khuyết Chân Ngôn) 
Hàm nhiêm nam nam noan (Niết Bàn Chân Ngôn) 
Nhược ngược nạch nặc mặc 
小午仕巧亙袎 
尢毄他左交  
干午冊戊伐袎 
廾屯冬打休 

� �A  ÑA  ṆA  NA  MA 
�Ā  ÑĀ  ṆĀ  NĀ  MĀ 
�AṂ  ÑAṂ  ṆAṂ  NAṂ  MAṂ 
�AḤ  ÑAḤ  ṆAḤ  NAḤ  MAḤ 
   
_ Bí Mật Chủ nên biết 
Từ CA Tự Luân (一: KA) ñầu 
Chuyển sinh mười hai chuyển 
Cho ñến chữ Khất-xoa (朽:KṢA) 
Đều thành Thể Pháp Giới 
Đạo Tam Muội (Samādhi-mārga) nhóm này 
Hoặc trụ Phật Thế Tôn 
Bồ Tát, Đấng Cứu thế 
Duyên Giác, Thanh Văn nói 
Tồi hại nơi lỗi lầm 
Hoặc chư Thiên, người ñời 
Đạo Pháp Giáo Chân Ngôn 
Như vậy, người Cần Dũng 
Vì lợi ích chúng sinh 
Chân Ngôn Đẳng Chính Giác 
Ngôn Danh thành lập Tướng 
Như Nhân Đà La Tông 
Các nghĩa lợi thành tựu 
Có tăng thêm Pháp Cú (Dharma-pāda) 
Tương ứng Bản Danh Hạnh 
_ Hoặc chữ Án (輆 – OṂ) chữ Hồng (猲 – HŪṂ) 
Cùng với Phát Trách Ca (Paṭaka: phan, phướng) 
Hoặc nhóm Hiệt Lị (HRĪḤ: Thanh tịnh ), bế (VIḤ: Tối Thắng ) 
Là danh hiệu Phật Đỉnh (Buddhoṣṇīṣa) 
_ Hoặc Yết Lật Hận Noa (Gṛhṇa: chấp thủ) 
Khư ñà gia (Khādaya: Ăn nuốt), Bạn Xà (Bhaṃja: phá hoại) 
Đẳng loại Bát Tra dã (Paṭāya: chia rẽ, vặn bẻ) 
Là Phụng Giáo Sứ Giả (Parivara) 
Các Chân Ngôn Phẫn Nộ 
_ Nếu có chữ Nạp ma (Namaḥ: Quy kính) 
Với chữ Sa phộc ha (Svāhā: Nhiếp thụ) 
Là tu Tam Ma Địa (Samādhi) 
_ Nếu có chữ Phiến ña (Śānta: Tịch tĩnh) 
Nhóm chữ Vĩ Thú Đà (Viśuddha: Thanh Tịnh) 
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Nên biết hay mãn túc 
Tất cả sự mong cầu 
_ Này Chính Giác Phật Tử! 
Chân ngôn Đấng Cứu Thế 
Hoặc Thanh Văn ñã nói 
Mỗi mỗi câu an bày 
Trong ñó Bích Chi Phật 
Lại có chút sai khác 
Là Tam Muội chia khác 
Tĩnh trừ nơi nghiệp sinh 
  
_ Lại nữa, Bí Mật Chủ! Như Lai ở trong vô lượng trăm ngàn Câu Chi Na Dữu 

Đa kiếp gom chứa tu hành: Chân Thật Đế Ngữ, 4 Thánh Đế, 4 Niệm Xứ, 4 Thần Túc, 
10 lực Như Lai, 6 Ba La mật, 7 Báu Bồ Đề, 4 Phạm Trú, 18 Pháp Bất Cộng của Phật. 

Lấy chỗ tinh yếu mà nói từ sức Nguyện Trí, sức Gia Trì của tất cả Pháp Giới 
tùy thuận chúng sinh như chủng loại của nó mà mở bày Giáo Pháp Chân ngôn là: 

(狣_A) A Tự môn là tất cả các Pháp vốn chẳng sinh 
 (一_KA) CA Tự môn là tất cả các Pháp lìa tác nghiệp 
 (几_KHA) KHƯ Tự môn là tất cả Pháp ñẳng Hư Không (ngang bằng với Hư 

không) chẳng thể ñược (bất khả ñắc). 
 (丫_ GA) NGA Tự môn là tất cả các Pháp Hành chẳng thể ñược 
(千_GHA) GIÀ Tự môn là Tướng Nhất Hợp của tất cả các Pháp chẳng thể 

ñược. 
 (弋_ CA) GIÁ Tự môn là tất cả các Pháp lìa tất cả sự biến ñổi (Thiên biến) 
 (云_CHA) XA Tự môn là ảnh tượng của tất cả các Pháp chẳng thể ñược. 
 (介_JA) NHẠ Tự môn là Sự sinh của tất cả các Pháp chẳng thể ñược. 
 (刈_JHA) XÃ Tự môn là Sự chiến ñịch của tất cả các Pháp chẳng thể ñược. 
 (巴_ṬA) TRA Tự môn là Sự kiêu mạn (Mạn) của tất cả các Pháp chẳng thể 

ñược. 
 (斗_ ṬHA) XÁ Tự môn là Sự trưởng dưỡng (nuôi lớn) của tất cả các Pháp 

chẳng thể ñược. 
 (毛_ḌA) NOA Tự môn là Sự oán ñối của tất cả các Pháp chẳng thể ñược. 
 (丙_ḌHA) TRÀ Tự môn là Sự chấp trì (cầm giữ) của tất cả các Pháp chẳng 

thể ñược. 
 (凹_TA) Đa Tự môn là Tính Như Như của tất cả các Pháp chẳng thể ñược. 
 (卉_THA) THA Tự môn là Trụ xứ của tất cả các Pháp chẳng thể ñược. 
 (叨_DA) NÁ Tự môn là Sự Thí (ñem cho) của tất cả các Pháp chẳng thể 

ñược. 
 (叻_DHA) ĐÀ Tự môn là Pháp Giới của tất cả các Pháp chẳng thể ñược. 
 (扔_PA) BA Tự môn là Đệ nhất nghĩa ñế của tất cả các Pháp chẳng thể ñược. 
 (民_PHA) PHẢ Tự môn là tất cả các Pháp chẳng bền vững như bọt tụ. 
 (栱_BA) MA Tự môn là Sự ràng buộc (phộc) của tất cả các Pháp chẳng thể 

ñược. 
 (矛_BHA) BÀ Tự môn là Sự có của tất cả các Pháp chẳng thể ñược. 
 (伏_YA) DÃ Tự môn là tất cả Thừa của tất cả các Pháp chẳng thể ñược. 
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 (先_RA) LA Tự môn là tất cả các Pháp lìa tất cả các bụi bặm. 
 (匡_LA) LA Tự môn là tất cả Tướng của tất cả các Pháp chẳng thể ñược. 
 (向_VA) PHỘC Tự môn là Cắt ñứt ñường ngôn ngữ của tất cả các Pháp. 
(在_ŚA) XẢ Tự môn là Bản Tính tất cả Pháp vốn vắng lặng. 
 (好_ṢA) SA Tự môn là Tính của tất cả các Pháp giống như ngu ñộn. 
 (屹_SA) SA Tự môn là tất cả Đế của tất cả các Pháp chẳng thể ñược. 
 (成_HA) HA Tự môn là Nhân của tất cả cả các Pháp chẳng thể ñược. 
 (朽_KṢA) KHẤT-XOA Tự môn là tất cả các Pháp không có cùng tận. 
 
_ Nhóm câu: (小_ �A) Ngưỡng, (午_ ÑA) Nha, (仕_ ṆA) Noa, (巧_ NA) Na,           

(亙_ MA) Ma, ñối với tất cả Tam Muội Tự Tại, mau hay thành biện các sự nghiệp 
nghĩa lợi, ñược ñủ 10 Hiệu của Như Lai, như Đại Nhật Tôn mà chuyển bánh xe Pháp, 
vào tướng phẩm loại, thường soi chiếu Thế Gian. 

 
_ Thập Hiệu Cụ Túc Già Đà là: 
184. Tát phộc ñát tha nghiệt ñố (1) La hạ ñế (2) Tam miệu Tam mẫu ñà (3) 

Vĩ nễ-dã tả la noa tam ba nẵng (4) Tô nga ñố lộ ca vĩ (5) A noa ñát-la bổ lỗ sái ná 
nhĩ dã (6) Sa la thể xá sa ña (7) Nhĩ phộc nan nhạ ma nỗ sử dã nam nhạ (8) Mẫu 
ñà (9) Bà nga noan (10) 

屹楠凹卡丫出照包 屹谷堄后益 合攻弋先仕戌扔矧 鉏丫眊 
吐一合叨平柰捖旦冰好叨谷州先占 圭碥只向亙平併觡 蒤湀矛丫圳 

� SARVA TATHĀGATA – ARHATE  -  SAMYAKSAṂBUDDHA  -  
VIDYĀ-CARAṆASAṂPANA  - SUGATA  -  LOKAVID_ ANUTTARA   -  
PURUṢADAMYA-SĀRATHI  -  ŚĀSTRA-DEVA-MANUṢYANĀṂ   -  BUDDHA  
-  BHAGAVAṂ. 

  
_ Bấy giờ Đạt Nhật Tôn Trụ Giáng Phục Tứ Ma Kim Cương Hý Tam 

Muội, nói giáng phục 4 Ma, giải thoát 6 nẻo kia (lục ñạo luân hồi) ñầy ñủ Nhất Thiết 
Trí Trí.  

Kim Cương Tự Cú Chân ngôn là (Ấn phổ thông) 
185. Nẵng mạc Tam mãn ña một ñà nam. A vĩ la Hồng khiếm. 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎狣 合先 猲 丈 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  A  VIRA  HŪṂ  KHAṂ 
  
_ Chân Ngôn Giả! Đàn Tròn 
Trước ñặt ở Tự Thể 
Từ chân rồi ñến rốn 
Thành Đại Kim Cương Luân 
Từ ñây cho ñến Tim 
Nên suy tư Thủy Luân 
Hỏa Luân trên Thủy Luân 
Phong Luân trên Hỏa Luân 
_ Tiếp nên niệm trì ñất 
Rồi tô mọi hình tượng 
Rộng như Thế Gian phẩm 
Người tu hành Chân Ngôn 
Gom khắp Tu Đa La (Sūtra: Khế kinh) 
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_ Khi ấy, Kim Cương Thủ nhảy vọt lên Địa Thân Ngữ Ý của Đại Nhật, bình 

ñẳng quán sát các chúng sinh ñời vị lai, nói Đại Chân ngôn Vương.  
Yết Ma Ấn ñược truyền miệng.  
Chân ngôn là: 
186. Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A tam ma ba-ña, ñạt ma ñà ñổ 

(2) nga ñể-dựng nga ña nam (3) tát phộc tha (4) Ám, khiếm, ám, ác (5) tảm, sách 
(6) Hàm hạc (7) Lam lạc (8) Noan phộc (9) sa-phộc hạ (10_ Tâm Chân Ngôn) 
Hồng, lam lạc, hạ-la hạc, sa-phộc hạ (11_Tâm Trung Tâm) Lam lạc, sa-phộc hạ 
(12)” 

巧休 屹亙阢 后盍觡湒 狣屹亙挕 叻猣四加 丫凸 丫出觡湒 屹楠卡 鉞 丈 珃 
珆湒 戌 戍湒 成 有 劣 匈湒 圳 地湒 渢扣湒 猲 劣 匈湒 咯 有 渢扣湒 劣 匈 渢扣 

� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ ASAMAPTA  DHARMA-
DHĀTU  GATI  GATĀNĀṂ_ SARVATHĀ  ĀṂ  KHAṂ_ AṂ  AḤ_ SAṂ  SAḤ_ 
HAṂ  HAḤ_ RAṂ  RAḤ_ VAṂ  VAḤ  SVĀHĀ _ HŪṂ  RAṂ  RAḤ  HRA  HAḤ   
SVĀHĀ _ RAṂ  RAḤ   SVĀHĀ  

Vừa nói Chân Ngôn xong 
Tất cả các Như Lai 
Trụ ở mười phương Giới 
Đều duỗi cánh tay phải 
Xoa ñỉnh khen: “Lành thay! 
Phật Tử! Nay ông  ñã 
Vượt lên trên Hạnh Địa  
Thân Ngữ Ý  Đại Nhật 
Nói Chân Ngôn Vương này. 
Vì sao vậy? Phật Tử! 
Tỳ Lô Giá Na Phật 
Ứng Chính Đẳng Giác Giả 
Vốn ngồi Toà Bồ Đề 
Quán Pháp mười hai câu 
Giáng phục nơi bốn Ma 
Ở Pháp Giới này, sinh 
Câu lưu xuất ba chốn 
Phá hoại quân Thiên Ma  
Đạt ñược Vô Biên Trí 
Tự Tại mà nói Pháp 
Nay ông cũng như vậy 
Đồng với Chính Biến Tri 
Vì chúng Sở Tri Thức 
Ông hỏi Nhất Thiết Trí 
Đại Nhật Chính Giác Tôn 
Hạnh Chân ngôn Tối Thắng 
Sẽ diễn nói Pháp Giáo 
Ta xưa kia do ñấy 
Phát giác Diệu Bồ Đề 
Mở bày tất cả Pháp 
Khiến ñến nơi diệt ñộ. 
Hiện tại, mười phương Giới 
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Chư Phật ñều chứng biết” 
 
_ Bấy giờ, Kim Cương Thủ 
Thỉnh hỏi Đại Nhật Tôn 
“Quyết ñịnh Thánh Thiên Vị 
Bí Mật Mạn Trà La 
Nguyện xin Bà Nga Noan 
Vì con rộng diễn bày” 
Nói Già Đà (Gāthā) ñấy xong. 
  
_ Khi ấy, Đại Nhật Thế Tôn nhập vào Tam Muội Đẳng Chí (Samāpatti),  

quán sát các chúng sinh ñời vị lai, rồi an trụ trong Định. Tức thời quốc thổ, ñất bằng 
phẳng như lòng bàn tay, năm báu xen kẽ, treo lọng báu lớn trang nghiêm Môn Tiêu 
(cửa), rèm tua ñủ màu hình tướng dài rộng, chuông báu, pháp trần màu trắng, áo ñẹp 
(Danh y), phan, bội (ñồ trang sức bằng ngọc), lụa màu rũ bày ñua nhau tô ñiểm. Ở tám 
phương góc dựng cây phướng Ma Ni, nước 8 Công ñức tràn ñầy thơm tho. Vô lượng 
chúng chim, uyên ương, ngỗng, hộc tuôn ra âm thanh hòa nhã. Mọi loại ao tắm, cây 
ñầy hoa mùa nở tươi tốt xen bày thơm tho nghiêm ñẹp. 8 phương hợp ràng 5 Anh lạc 
báu. Mặt ñất mịn màng giống như bông sợi, ai bước chạm ñến ñều nhận khoái lạc. Vô 
lượng nhạc khí tự nhiên hòa nhịp, âm thanh vi diệu, ai cũng thích nghe. Vô lượng Bồ 
Tát, tuỳ phước cảm nhận: Cung thất, ñiện ñường, tòa ngồi theo ý sinh. Nguyện Lực 
Tín Giải của Như Lai ñã sinh ra Tiêu Xí của Pháp Giới, hiện ra hoa sen vua to lớn 
trong ñó có Thân Pháp Giới Tính của Như Lai an trụ. Tuỳ theo mỗi loại Tính Dục của 
các chúng sinh khiến cho ñược vui vẻ.  

Thời tất cả Chi Phần của Như Lai ấy có sức mạnh không bị chướng ngại, ñược 
sinh ra từ mườiTrí Lực Tín Giải. Vô lượng hình sắc với tướng trang nghiêm, là Thân 
ñược tăng trưởng từ Công Đức của các Độ (Pāramitā: Ba La Mật Đa): Bố Thí, Trì 
Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tiến, Thiền Định, Trí Tuệ trong vô số trăm ngàn Câu Chi Na 
Do Tha kiếp, tức thời hiện ra. Xuất hiện xong rồi, ở trong Đại Chúng Hội của các Thế 
Giới phát ra âm thanh to lớn mà nói Kệ là: 

“Chư Phật rất Kỳ Đặc! 
Quyền Trí khó luận bàn 
Tuệ Vô A Lại Gia (Tuệ không có sự cất dấu) 
Hàm chứa nói các Pháp 
Nếu hiểu không chỗ ñược (Vô Sở Đắc) 
Pháp Tướng của các Pháp 
Không có ñắc mà ñắc 
Được chư Phật Đạo Sư ” 
Nói âm thanh như vậy xong, quay trở lại nhập vào Thân Pháp Tính không thể 

luận bàn của Như Lai. 
Tức thời, Đức Thế Tôn bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ rằng: “Này Thiện 

Nam Tử! Hãy lắng nghe về Nội Tâm Mạn Trà La … Đất của Thân ấy tức là Tự Tính 
của Pháp Giới, Chân ngôn, Mật Ấn Gia Trì mà gia trì Bản Tính Thanh Tĩnh. Nơi hộ trì 
của Yết Ma Kim Cương, Tĩnh trừ tất cả Trần Cấu (bụi dơ) về: Ta, Người, chúng sinh, 
Thọ Giả, Ý Sinh, Nho Đồng (Thắng ngã), sự sai lầm tai hại về Châu Ngột (cho gốc 
cây là cái ghế). 

Đàn vuông có 4 cửa thông ñạt với 4 hướng, chung quanh có Giới Đạo (ñường 
ñi ranh giới), bên trong hiện Ý Sinh Bát Diệp Hoa Vương (hoa sen vua có 8 cánh do ý 
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tưởng sinh ra), rút cuống nở nhụy với sắc vẻ ñoan chính vi diệu. Chính giữa là Đức 
Như Lai (Đại Nhật Như Lai: Vairocana-tathàgata) có Thân ñặc biệt rất tôn quý ñối với 
tất cả Thế gian. Vượt qua Thân Ngữ Ý ñến ở ñất Tâm kịp ñược quả Thích Ý Thù 
Thắng. Ở phương Đông là Bảo Tràng Như Lai (Ratnaketu-tathāgata), phương Nam là 
Khai Phu Hoa Vương Như Lai (Saṃpuṣpītā-sālendra-rājāya -tathāgata), phương Tây 
là Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitāyus-tathāgata), ở phương Bắc là Thiên Cổ Như 
Lai (Divya-duṇḍubhi-megha-nirghoṣa-tathāgata), phương Đông Nam là Phổ Hiền Bồ 
Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva), phương Đông Bắc là Quán Tự Tại Bồ Tát 
(Avalokiteśvara Bodhisatva), phương Tây Nam là Diệu Cát Tường Đồng Tử 
(Mañjuśrī-kumāra), phương Tây Bắc là Từ Thị Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva). 

Trong tất cả nhụy là Phật Bồ Tát Mẫu, sáu Ba La Mật Tam Muội quyến thuộc 
mà tự trang nghiêm.  

Bên dưới an bày các chúng phẫn nộ của Trì Minh.  
Trì Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ dùng làm cuống sen ngự ở trong biển lớn 

không cùng tận, có vô lượng số hàng Địa Cư Thiên vây chung quanh. 
  
_ Khi ấy, Hành Giả vì thành Tam Muội Gia (Samaya) cho nên dùng ý sinh ra 

hương, hoa, ñèn sáng, hương xoa bôi, mọi loại thức ăn ngon…mà cúng dường. Liền 
nói Già Đà  (Gāthā: Kệ Tụng) là: 

 “Chân Ngôn Giả! Thành thật 
Tô vẽ Mạn Trà La 
Tự thân thành Đại Ngã 
Chữ LA (先- RA) sạch các nhơ 
An trụ Du Già Tọa 
Tìm nhớ các Như Lai” 
 
_ Đỉnh, truyền các ñệ tử 
Chữ A (狣) ñiểm Đại Không (珃- AṂ) 
Bậc Trí truyền Diệu Hoa 
Khiến rải ở Thân mình 
Vì nói Nội Sở Kiến (thấy ở bên trong) 
Nơi Hành Nhân tôn phụng. 
Vì Đàn Tối Thượng này 
Ưng với Tam Muội Gia (Samaya) 
_ Tiếp bày Tám Bí Mật 
Trí Tuệ Tam Muội hợp (chắp hai tay lại) 
Duỗi bung Địa Phong Luân (ngón út và ngón trỏ) 
Như tỏa ngàn ánh lửa 
 
 
 
 
 
 
 
Đây tên Bảo Tràng Phật 
Bản Sinh Uy Đức Ấn 
Mạn Trà La: Tam giác 
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Đầy ñủ ánh sáng lớn 
Đều trụ hình Bản Tôn 
Như Tôn ñược Tất Địa 
 
_ Tiếp nói Khai Phu Hoa 
Kim Cương Bất Hoại Ấn 
Dựa Uy Đức Ấn trước 
Co Phong (ngón trỏ) ñể trên Không (ngón cái) 
Ấn như hình chữ Phộc (向  - VA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tướng Mạn Trà (Mandala) như chữ 
Quanh có ánh Kim Cương. 
 
_ Tiếp nói Vô Lượng Thọ 
Liên Hoa Tạng Đại Ấn 
Ấn ñầu, bung Hỏa (ngón giữa) Thủy (ngón vô danh) 
Địa (ngón út) hợp, Không (ngón cái) cũng vậy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyệt Luân Mạn Trà La 
Hoa Ba ñầu (Padma: hoa sen) vây quanh 
 
_ Tiếp nói Cổ Âm Vương 
Vạn Đức Trang Nghiêm Ấn 
Co hai Độ (2 ngón út) vào chưởng 
Còn lại như Hoa Tạng 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đàn ấy như Bán Nguyệt (nửa vành trăng) 
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Điểm Không vòng quanh khắp. 
 
_ Hỏa phương( Phương Đông Nam) Chi Phần Ấn 
Hai Vũ (2 bàn tay) hợp như sen 
Co hai Không (2 ngón cái) kèm dựng 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phổ Hiền Mạn Trà La 
Giống như Ca La Xả (Kalaśa) 
Trăng ñầy, Kim Cương vây 
 
_ Y Xá phương ( Phương Đông Bắc)  Quán Âm 
Dựa Chi Phần Ấn trước 
Co Hỏa (ngón giữa) cài như trước 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạn Trà (Maṇḍala) như cầu vồng 
Rũ khắp phan Kim Cương. 
 
_ Niết Ly Để Thần phương (Phương Tây Nam) 
Pháp Trụ Diệu Cát Tường 
Liên Hợp (Liên Hoa Hợp Chưởng) duỗi Hỏa Luân (ngón giữa) 
Địa (ngón út) Không (ngón cái) tự hợp nhau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mạn Trà (Maṇḍala) như Hư Không 
Giữa thêm hai Điểm Không 
Xen ñủ màu vây quanh 
 
_ Phộc Dữu ( Phương Tây Bắc ) A Dật Đa (Ajita tức Di Lặc Bồ Tát) 
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Trí (tay phải) Định (tay trái) Kim Cương Chưởng 
Liền trợ nhau dao ñộng 
 
 
 
 
 
 
 
Tấn Tật Mạn Trà La 
Hình như Tướng Đại Không 
Điểm màu xanh, nghiêm khắp 
 
_ Chính Giác rất sâu kín 
Vượt quá ñường ngôn ngữ 
Vì Đại Suất Đổ Ba (Mahā-stūpa: cái tháp lớn) 
Câu lưu xuất bốn nơi (Tứ xứ lưu xuất cú) 
Chỉ Quán (2 bàn tay) sen chưa nở 
A Vĩ La (A VI  RA: ngón út, ngón vô danh, ngón giữa)  hợp ngọn 
Hai Khư (几_ KHA: ngón cái ) y gốc La (先_RA: ngón giữa )    
Hai Ha (HA_ 成: ngón trỏ) ngang ngay thẳng. 
 
 
 
 
 
 
 
Khắp thân bày bốn Minh 
Ở ngay trên Thai Hoa 
  
_ Tức thời Thế Tôn 
Từ Tạng Thanh Tịnh 
Tam Ma Bát Đề (Samāpatti: Đẳng Chí, Chính Thọ) 
Ngữ biểu không tận 
Chính Giác Tín Giải (Adhimukti) 
Dùng một âm thanh 
Tứ xứ (bốn chỗ) tuôn ra  
Chân Ngôn bí mật 
Mỗi một Chân Ngôn ấy là: 
185. Nẵng mạc Tam mãn ña một ñà nam. Lam lạc, sa-phộc hạ.  
(Quy mệnh ñồng với Khai Phu bên trên) Noan phộc, sa-phộc hạ 
(Liên Hoa)Tảm Sách, sa-phộc hạ 
(Cao Đức) Hàm hạc, sa-phộc hạ 
(Phổ Hiền) Ám ác, sa-phộc hạ 
(Thế Tôn) Một ñà ñạt la ni, sa mật-lật ñể, mạt la ñà nẵng yết lý. Đà la dã 

tát noan. Bà nga phộc ñể, A ca la phộc ñể, tam ma duệ, sa-phộc hạ. 
(Văn Thù) A phệ ná, vĩ nê, sa-phộc hạ 
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(Di Lặc) Ma ha dữu na, dữu nghi ninh, dữu nghệ truật-phộc lị Khiếm nhạ 
lị kế, sa-phộc hạ 

Nẵng mạc Tát phộc ñát tha nghiệt ñể tỳ-dữu, vĩ thấp-phộc mục khế Tỳ-
dược. Tát phộc tha A A Ám Ác. Sa-phộc hạ. 

 
�_ Bản Uy Đức Sinh 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 劣匈袎 渢扣桭 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀM_ RAṂ  RAḤ_ SVĀHĀ 
_ Kim Cương Bất Hoại 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 圳地袎 渢扣桭 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀM _ VAṂ  VAḤ_ SVĀHĀ 
_ Liên Hoa Tạng 
巧休 屹亙 阢后盍觡袎 戌戍袎 渢扣桭 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀM _ SAṂ  SAḤ_ SVĀHĀ 
_ Vạn Đức Trang Nghiêm  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 曳有袎 渢扣桭  
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀM _ HAṂ  HAḤ_ SVĀHĀ 
_ Nhất Thiết Chi Phần Sinh 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 珃珆袎 渢扣桭  
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀM _ AṂ  AḤ_ SVĀHĀ 
_ Thế Tôn Đà La Ni 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎后湀四先仗 漟凸 向匡 四巧 一共 四先伏 屹楹袎 

矛丫向凸袎 玅乙先 向凸袎  屹亙份袎 渢扣桭 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀM _ BUDDHA-DHĀRAṆI  SMṚTI  

BALA DHĀNA  KARI  _   DHĀRAYA  SARVAṂ  BHAGAVATI  ĀKĀRA-VATI, 
SAMAYE_ SVĀHĀ 

_ Như Lai Pháp Trụ 
巧休 屹巧阢 后盍觡袎 玅吒叨 合只袎 渢扣桭  
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀM _ Ā  VEDA  VIDE_ SVĀHĀ 
_ Tấn Tật Trì Thế Tôn 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 亙扣伋丫 伋凡市袎 伋乞鄎共袎 丈 介再了袎 

渢扣桭  
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀM _MAHĀ-YOGA  YOGINI  

YOGEŚVARI_ KHAṂ  JARĪKE_ SVĀHĀ 
_ Vô sở Bất Chí Chân ngôn 
巧休 屹楠 凹卡丫包湋袎甩鄎觜卜湋 屹湱卡袎 狣 玅 珃 珆桭渢扣桭 
NAMAḤ  SARVA-TATHĀGATEBHYAḤ_ VIŚVA-MUKHEBHYAḤ_ 

SARVATHĀ   A  Ā   AṂ   AḤ _  SVĀHĀ 
 
_ Cầm châu (tràng hạt) ñể trên Tim 
Còn như Tô Tất Địa (Susiddhi) 
Mỗi mỗi các Chân Ngôn 
Tác Tâm Y niệm tụng 
Thở ra vào là hai 
Thường tương ứng bậc nhất 
Khác ñây mà Thọ Trì 
Chân Ngôn thiếu chi phần 
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Trong và ngoài tương ứng 
Ta nói có bốn loại 
Thế Gian Niệm Tụng ấy 
Có chỗ Duyên tương ứng 
Trụ chủng tử, chữ, câu 
Hoặc Tâm tùy Bản Tôn 
Nên nói có Phan Duyên (Ālambana: Duyên bám níu) 
 
_ Chữ A ( 狣) bày chi phần 
Trì ñủ ba Lạc Xoa (300 ngàn biến ) 
Phổ Hiền với Văn Thù 
Chấp Kim Cương, Thánh Thiên 
Hiện trước mặt, xoa ñỉnh 
Hành Giả cúi ñầu lễ 
Mau dâng nước Át Già (Argha) 
Ý sinh Hương, vòng hoa 
Liền ñược Thân trong sạch 
 
_Chữ ñầu (狣_ A) ñặt ở tai 
Thông Tuệ, tịnh Nhĩ căn 
Chữ A là Tự Môn 
Ba thời tùy ý niệm 
Hay giữ nơi Thọ Mệnh 
Nhiều kiếp trụ Thế Gian 
 
_ Nếu ñộ cho La Nhạ (Rāja: vua chúa) 
Quán họ là chữ Hạ (成- HA) 
Họ cầm Bát Ná Ma (Padma: hoa sen hồng) 
Tự mình cầm Thương Khư (Śa·kha: loa) 
Bèn hỗ trợ trao cho 
Liền sinh Tâm vui vẻ 
Thở ra vào là Thượng 
Nên biết Tâm Xuất Thế 
Xa lìa ở các chữ 
Tự Tôn là một tướng 
Không hai, không nắm dính (thủ trước) 
Chẳng hoại ý sắc tượng 
Đừng khác với Pháp Tắc 
Đã nói ba Lạc Xoa 
Nhiều loại Trì Chân Ngôn 
Cho ñến trừ mọi tội  
Bậc Chân Ngôn, thanh tịnh 
Như số lượng niệm tụng 
Đừng khác Giáo như vậy 
Chữ LA (先_ RA) ñặt ñỉnh hội 
Phóng toả trăm ánh sáng 
Bách Quang Biến Chiếu Vương  
Chân Ngôn là: 
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188. Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam. Ám 
巧休 屹楠 凹卡丫包湋袎珃桭渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀM -  AṂ 
(Kim Cương Chưởng, lúc duỗi cánh tay ñể trên ñỉnh ñầu thời dao ñộng) 
 
  
 
 
 
 
 
 
_ Kim Cương Thủ thỉnh hỏi: 
“Bồ Tát hành Chân Ngôn 
Tu hành bao nhiêu tháng 
Cấm Giới ñược kết thúc?” 
_ Bấy giờ Bà Nga Noan (Đức Thế Tôn) 
“Lành thay! Cần Dũng Sĩ! 
Ông hỏi Giới Thù Thắng 
Phật xưa ñã khai diễn 
Duyên Minh ñã khởi Giới 
Trụ Giới như Chính Giác 
Khiến ñược thành Tất Địa (Siddhi) 
Vì lợi Thế Gian nên  
Đẳng khởi tự chân thật 
Thường trụ ở Đẳng Dẫn (Samāhita) 
Tu hành Giới sẽ xong 
Tâm Bồ Đề, quả nghiệp 
Hòa hợp làm một tướng 
Mau lìa các tạo làm 
Đủ Giới như Phật Trí 
Khác ñây phi Cấm Giới (chẳng phải là Cấm Giới) 
Được các Pháp Tự Tại 
Thông ñạt lợi chúng sinh 
Thường tu hạnh Vô Trước (không nhiễm dính) 
Nhóm Đá quý, mọi báu 
Cho ñến mãn Lạc Xoa 
Đã nói Chân Ngôn Giáo 
Tất ở nhóm Thời, Tháng 
Lượng Cấm Giới kết thúc 
_ Tối sơ (thoạt ñầu) ở Kim Luân 
Trụ Đại Nhân Đà La 
Thường quán nơi chữ A (狣 ) 
Nên kết Kim Cương Ấn (Vajra-mudra) 
Uống sữa giúp nuôi Thân  
Hành Giả mãn một tháng 
Điều hòa hơi ra vào 
_ Tiếp ở tháng thứ hai 
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Nghiêm chỉnh trong Thủy Luân 
Vành tròn thành chín tầng 
Màu ánh trăng ñêm thu (chữ Phộc: 向  - VA) 
Nên kết Liên Hoa Ấn (Padma-mudra) 
Rồi uống nước Thuần Tịnh 
_ Tiếp ở tháng thứ ba 
Quán Hỏa Luân thắng diệu 
Tam giác, vòng lửa uy (chữ LA: 先  -  RA) 
Ấn kết Đại Tuệ Đao 
Ăn chẳng cầu vật thực 
Đốt diệt tất cả tội 
Mà sinh Thân, Ngữ, Ý 
_ Tháng thứ tư, Phong Luân (chữ HẠ: 成- HA) 
Hành Giả thường nuốt gió 
Kết Chuyển Pháp Luân Ấn 
Nhiếp Tâm ñể trì tụng 
_ Kim Cương Thủy Luân Quán (chữ A: 狣,  PHỘC : 向) 
Y trụ ở Du Già (Yoga) 
Đấy là tháng thứ năm 
Mau lìa ñược chẳng ñược 
_Hành Giả Vô Sở Trước (không có nơi nhiễm dính) 
Đẳng ñồng Tam Bồ Đề (Saṃbodhi: Chính Giác) 
Hòa hợp Phong Thuỷ Luân (chữ HẠ: 成_  PHỘC: 向) 
Vượt qua mọi lỗi lầm  
Lại một tháng trì tụng 
Đây gọi tháng thứ sáu 
Cũng buông lợi, chẳng lợi 
_ Hàng Thích, Phạm, Thiên Chúng 
Trụ xa mà kính lễ 
Tất cả làm Thủ Hộ 
Người, Trời, Thần cỏ thuốc (Dược Thảo Thần) 
Trì Minh, các Linh Tiên 
Theo hầu tùy Giáo Mệnh 
La Sát, bảy Mẫu Thần 
Tất cả loài gây chướng 
Thấy ánh sáng nơi ñấy 
Chạy tan như lửa mạnh 
Cung kính mà lánh xa 
Đẳng Chính Giác Chân Tử 
Tất cả ñược Tự Tại 
Điều phục kẻ khó phục (nan giáng giả) 
Như Đại Chấp Kim Cương 
Nhiêu ích các Quần Sinh 
Đẳng ñồng Quán Thế Âm 
_ Sáu tháng ñầy ñủ xong 
Tùy ước nguyện thành tựu 
Thường nên ở Tự Tha (Ta, Người) 
Xót thương mà cứu hộ 
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Trì niệm phần hạn xong 
Nâng châu (tràng hạt) phát Đại Nguyện 
Gia trì bày năm Cúng 
Duyệt ý diệu Già Đà 
Ba dâng (3 lần dâng) nước Át Già 
Giải Giới, Pháp Giải Thoát 
Rộng làm phương tiện ñầu 
Tưởng quy Tán Nại La (Candra: mặt trăng) 
Sau ñó ở nhàn tĩnh 
Y Giáo vào Tam Muội 
Thường quán Tu Đa La (Sūtra: Khế Kinh) 
Ấn cát, nghĩ sáu niệm 
Cho ñến câu chi số 
Cuối cùng Phật phóng quang 
Hành Giả hết nghiệp chướng 
Liền ñồng Biến Chiếu Tôn (Vairocana) 
Gia Trì Cú Chân Ngôn:  
(Kim Cương Chưởng, tùy ánh sáng chiếu chạm thân) 
 
 
 
 
 
 
 
189. Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tát phộc tha (2) thắng, thắng 

(3) ñát-lăng, ñát-lăng (4) ngung ngung (5) ñạt-lân, ñạt-lân (6) sa-tha bả dã, sa-tha 
bả dã (7) một ñà sa ñể-dã phộc (8) ñạt ma sa ñể-dã phộc (9) tăng già sa ñể-dã phộc 
(10) Hồng Hồng (11) phệ ná vĩ phệ (12) sa-phộc hạ” 

巧休屹亙阢后盍觡袎屹湱卡瑢瑢袎沼沼榿榿袎叻劣叻劣袎芘扔伏芘扔伏

袎后盍屹忸名叻愍屹忸名袎戌千屹忸名袎渢一名袎猲猲袎吒叨甩只袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀM _ SARVATHĀ  ŚAṂ  ŚAṂ_ 

TRAṂ  TRAṂ_ GUṂ  GUṂ_ DHARAṂ  DHARAṂ_ STHĀPAYA  STHĀPAYA_ 
BUDDHĀ-SATYA  VĀ_ DHARMA-SATYA  VĀ_ SAṂGHA-SATYA  VĀ_   
SVĀKA   VĀ _ HŪṂ  HŪṂ_ VEDA  VIDE_ SVĀHĀ 

  
_ Gia trì kiên cố xong 
A Xà Lê (Ācārye: Quỹ Phạm Sư) thế nào? 
Đủ hạnh chân thật lớn 
Nếu ở Giáo Pháp này 
Giải ý nghĩa rộng lớn 
Chính Giác, Đại Công Đức 
Nói là A Xà Lê 
Chư Phật chẳng ra ñời 
Người này, gọi là Phật 
Cầm giữ Ấn Kim Cương 
Hết thảy các Tự Luân 
Nếu ngay tại chi phần 
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Nên biết trụ my gian (tam tinh) 
Chữ Hồng (猲- HŪṂ) câu Kim Cương 
Chữ Sa (屹- SA) ngay bên dưới 
Đấy là câu Liên Hoa 
Chữ A  (狣- A) mệnh thứ nhất 
Chữ Phộc (向- VA) gọi là nước 
Chữ La (先- RA) gọi là lửa 
Chữ Hồng (猲- HŪṂ) tên phẫn nộ 
Chữ Khư (几- KHA) ñồng Hư Không 
Ấy là ñiểm Cực Không 
Biết Tối Chân Thật này 
Gọi tên: A Xà Lê 
Biết rõ ñiều Phật nói 
Nên hành Câu Bất Tử 
Tưởng niệm chữ Bản Sơ (狣-A) 
Điểm thuần trắng nghiêm sức (珃- AṂ) 
Tối thắng Bách Tâm Minh 
Các Pháp vốn chẳng sinh 
Ở trong, chính quán sát 
Hay phá Cung Vô Minh 
Chính Giác, các Thế Tôn 
Đã nói Pháp “NHƯ THỊ” 
Phật Tử! Nhất Tâm nghe 
An bày các Tự môn 
Chữ Ca (一- KA) ngay dưới hầu (cổ họng) 
Chữ Khư  (几- KHA) trên nóc họng (hàm ếch) 
Chữ Nga (丫- GA) dùng làm cổ 
Chữ Già  (千- GHA) ở trong hầu (cổ họng) 
Chữ Gia (弋- CA) làm gốc lưỡi 
Chữ Xa (云- CHA) ngang trong lưỡi 
Chữ Nha (介- JA) làm ñầu lưỡi 
Chữ Xã (刈- JHA) nơi sinh lưỡi 
Chữ Tra (巴- ṬA) làm ống chân 
Chữ Tra (斗- ṬHA) biết bắp ñùi 
Chữ Noa (毛- ḌA) nói là eo 
Chữ Tra (丙 - ḌHA) dùng an tọa (2 cái mông) 
Chữ Đa (凹- Ta) phần sau cuối (hậu môn) 
Chữ Tha (卉- Tha) biết cái bụng 
Chữ Ná (叨- DA) là hai tay (2 bàn tay) 
Chữ Đa (叻- DHA) làm hông sườn 
Chữ Ba (扔- PA) dùng làm lưng 
Chữ Phả (民- PHA) biết lồng ngực 
Chữ Ma (栱- BA) làm hai chỏ (hai khuỷu tay) 
Chữ Bà (矛- BHA) dưới cánh tay 
Chữ Mãng (亙- MA) ngay trái tim 
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Chữ Dã (伏- YA) tướng Âm tàng (phần hạ bộ) 
Chữ La (先 - RA) làm con mắt 
Chữ La (匡- LA) vầng trán rộng 
Ai (珌 - I)  Y 槎嵃-Ī) hai vành mắt (I: vành mắt phải; Ī: vành mắt trái) 
O (珈- U)   O (珅- Ū) hai vành môi (U: vành môi trên; Ū: vành môi dưới) 
E (珫- E)   ÁI (玿 - AI) làm hai tai (E: lỗ tai phải; AI: lỗ tai trái) 
O (珇 - O) ÁO (玾- AU) hai gò má (O: gò má phải; AU: gò má trái) 
Chữ Ám (珃 – AṂ) Câu Bồ Đề 
Chữ Ác (珆- AḤ) Bát Niết Bàn (Parinirvāṇa) 
Biết tất cả Pháp ñấy 
Hành Giả thành Chính Giác 
Tất cả Trí, của cải (Tư tài) 
Thường ở ngay trong ñó 
Đời hiệu (xưng là) Nhất Thiết Trí 
Đấy là Tát Bà Nhã (Sarva-jñā) 
 
_ Bấy giờ, Tỳ Lô Giá Na Phật bảo Chấp Kim Cương Bí Mật Chủ rằng: “Đại 

Đức Kim Cương Thủ! Pháp này là Như Lai Bí Mật Ấn, Tối thắng bí mật, chẳng nên 
truyền liền cho người, ngoại trừ người ñã Quán Đỉnh, tộc tính ñiều nhu, tinh tiến vững 
chắc, phát Nguyện Thù Thắng, cung kính Sư Trưởng, nhớ báo Ân Đức, trong ngoài 
thanh tịnh, buông xả thân mệnh mình ñể cầu Pháp. 

Tướng biểu hiện của Đệ tử TA, Tại gia hay Xuất gia, chủng tính Thù thắng, 
tướng người ấy hoặc trắng xanh hoặc màu trắng, ñầu rộng cổ dài, trán rộng bằng chính, 
mũi râu thẳng thắn, khuôn mặt ñầy ñặn, tương xứng ñoan nghiêm. Phật Tử như vậy 
cần phải ân cần mà truyền dạy cho. Nếu khác ñiều này thì phạm vào Tam Muội Gia”.  

Ngoài ra như bản Giáo nói. 
“Nguyện khắp các Hữu Tình ñồng sinh Liên Hoa Tạng” 
  

NHIẾP ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH  
NHẬP LIÊN HOA THAI TẠNG HẢI HỘI BI SINH MẠN TRÀ LA 

QUẢNG ĐẠI NIỆM TỤNG NGHI QUỸ 
_ QUYỂN THỨ BA (Hết)_ 

  
Nhiếp Đại Nghi Quỹ, một Bộ 3 quyển là do 3 Thầy Từ Giác, Trí Chứng, 

Tông Duệ thỉnh về. Xong bản ấy chẳng phải không có khác, mà nay ñem ấn khắc. Ắt 
bản của Từ Giác Đại sư triển chuyển truyền tả có sai lầm nhiều, nên dùng Bản Kinh và 
Quảng Đại Nghi Quỹ giảo ñịnh có chỗ nào chưa quyết thì ñánh dấu ở trên ñể ñợi các 
bậc Hậu Triết. Hoặc vì phòng ngừa bọn Mạn Pháp, có khi làm loạn thoát văn nên thỉnh 
ý Thầy mà ñiểm thị ở bên cạnh. Ấy là cầu cho Pháp Bảo ñược an trụ lâu dài vậy. 

Nhằm niên hiệu Chính Đúc, năm ñầu, năm Tân Mão, mùa hạ. 
Vũ Thành – chùa Linh Vân - Sa môn TUỆ QUANG ghi. 
 
_ Hiệu chỉnh một Bộ gồm 3 quyển xong vào ngày 28/11/2014 
 
  
 
 


